
SỞ Y TẾ SÓC TRĂNG

TTYT HUYỆN KẾ SÁCH

ĐVT: đồng

STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT

ĐƠN GIÁ 
NGHỊ QUYẾT 

15/2019/NQ-
HĐND Tỉnh Sóc 

Trăng

GHI
 CHÚ

I KHÁM BỆNH
1 Công khám lần 30.500

II
KHÁM SỨC KHỎE, Y CHỨNG, TRÍCH LỤC 
BỆNH ÁN 

1 Khám sức khỏe lần 160.000
2 Y chứng lần 160.000

3 Trích lục bệnh án lần 150.000
Hợp đồng thỏa 

thuận với bảo hiểm

II GIƯỜNG BỆNH
1 Giường Hồi sức cấp cứu Ngày 282.000
2 Giường Nội tổng hợp Ngày 149.100
3 Giường Nhi Ngày 171.100
4 Giường Ngoại sản Ngày 149.100
5 Giường YHCT Ngày 121.100

III XÉT NGHIỆM
1 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen lần 68.000
2 Dengue virus NS1Ag test nhanh lần 130.000
3 EV71 IgM/IgG test nhanh lần 114.000
4 HBsAg test nhanh lần 53.600
5 HCV Ab test nhanh lần 53.600
6 HbA1C lần 101.000
7 Helicobacter pylori Ag test nhanh lần 156.000
8 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) lần 23.100

9 Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm lần 17.300

10 Thời gian máu chảy phương pháp Duke lần 12.600

11
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương
pháp thủ công)

lần 36.900

12 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) lần 27.400

13
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm
tổng trở)

lần 40.400

14
Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng
phương pháp thủ công)

lần 34.600

15
Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp
thủ công)

lần 43.100

16 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường lần 12.600

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ THU PHÍ ÁP DỤNG ĐỐI TƯỢNG KHÔNG BHYT 
TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KẾ SÁCH 
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17
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một
lần)

lần 15.200

18 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] lần 29.000
19 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] lần 21.500
20 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] lần 21.500
21 Đo hoạt độ Amylase [Máu] lần 21.500
22 Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) [Máu] lần 26.900

23 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] lần 19.200

24 Đo lactat trong máu lần 96.900
25 Định lượng Acid Uric [Máu] lần 21.500
26 Định lượng Albumin [Máu] lần 21.500
27 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] lần 21.500
28 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] lần 21.500
29 Định lượng CK-MB mass [Máu] lần 37.700
30 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) lần 26.900
31 Định lượng Creatinin (máu) lần 21.500
32 Định lượng Globulin [Máu] lần 21.500
33 Định lượng Glucose [Máu] lần 21.500

34
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein
Cholesterol) [Máu]

lần 26.900

35 Định lượng HbA1c [Máu] lần 101.000
36 Định lượng Protein toàn phần [Máu] lần 21.500
37 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] lần 26.900
38 Định lượng Troponin I [Máu] lần 75.400
39 Định lượng Urê máu [Máu] lần 21.500
40 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) lần 39.100
41 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) lần 38.000

42 Định lượng Sắc huyết thanh hoặc Mg ++ huyết thanh lần 32.300

43 Nồng độ rượu trong máu lần 30.000
44 Định lượng Ethanol (cồn) lần 32.300
45 CRP định lượng lần 53.800
46 CK-MB lần 37.700
47 HIV Ag/Ab test nhanh lần 98.200

48
Định tính MDMA : MethyleneDioxyl-
MethamphetAmine  (Nhóm thuốc lắc,..) test nhanh

lần 43.100

49
Định tính MET: Methamphetamine (Ma túy đá) test
nhanh

lần 43.100

50
Định tính MOP: Heroin-Morphine-Opiates (Nhóm
thuốc phiện) test nhanh

lần 43.100

51 Định tính THC: Marijuana (Cần sa-Bồ đà) test nhanh lần 43.100

IV THĂM DÒ CHỨC NĂNG
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1 Điện tim thường (điện tâm đồ) lần 32.800
2 Điện tâm đồ gắng sức lần 201.000
3 Đo áp lực đồ bàng quang lần 126.000
4 Đo chỉ số ABI (Chỉ số cổ chân hoặc cánh tay) lần 73.000
5 Holter điện tâm đồ hoặc huyết áp lần 198.000
V CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

V.1 SIÊU ÂM
1 Siêu âm lần 43.900
2 Siêu âm màng phổi lần 43.900
3 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) lần 43.900
4 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối lần 43.900
5 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa lần 43.900
6 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu lần 43.900
7 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng lần 43.900
8 Siêu âm tử cung phần phụ lần 43.900

9 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) lần 43.900

11
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng
quang, tiền liệt tuyến)

lần 43.900

12
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng
quang, tiền liệt tuyến)

lần 43.900

13 Siêu âm + đo trục nhãn cầu lần 76.200
14 Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng lần 181.000
15 Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu lần 222.000
16 Siêu âm Doppler màu tim + cản âm lần 257.000
17 Siêu âm tim gắng sức lần 587.000
18 Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) lần 457.000
19 Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản lần 805.000

V.2 CHỤP XQUANG SỐ HÓA
1 Chụp Xquang Blondeau lần 65.400

2
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc 
nghiêng

lần 65.400

3 Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp lần 65.400
4 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 lần 65.400
5 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên lần 65.400
6 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng lần 65.400
7 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng lần 65.400

8
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc 
chếch

lần 65.400

9 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên lần 65.400

10 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng lần 65.400

11 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng lần 65.400
12 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn lần 65.400
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13 Chụp Xquang hàm chếch một bên lần 65.400
14 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch lần 65.400
15 Chụp Xquang khớp háng nghiêng lần 65.400
16 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên lần 65.400
17 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) lần 65.400

18 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch lần 65.400

19 Chụp Xquang khớp thái dương hàm lần 65.400
20 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch lần 65.400
21 Chụp Xquang khớp vai thẳng lần 65.400
22 Chụp Xquang khung chậu thẳng lần 65.400
23 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng lần 65.400
24 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao lần 65.400
25 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên lần 65.400
26 Chụp Xquang ngực thẳng lần 65.400
27 Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) lần 65.400
28 Chụp Xquang Schuller lần 65.400
29 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng lần 65.400
30 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng lần 65.400
31 Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng lần 65.400
32 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng lần 65.400

33
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng 
hoặc chếch

lần 65.400

34
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng 
hoặc chếch

lần 65.400

35 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè lần 65.400
36 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng lần 65.400
37 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng lần 65.400
38 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng lần 65.400

39
Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp 
tuyến

lần 65.400

40
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc 
chếch

lần 65.400

41 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch lần 65.400

42 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch lần 65.400
43 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng lần 65.400
44 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng lần 65.400
45 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng lần 65.400
VI THỦ THUẬT - PHẨU THUẬT

1 Cấp cứu ngừng tuần hoàn lần 479.000
Bao gồm cả bóng 
dùng nhiều lần.
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2 Cắt chỉ lần 32.900
Chỉ áp dụng với 

người bệnh ngoại 
trú.

3 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung lần 117.000
4 Cắt u thành âm đạo lần 2.048.000
5 Chích áp xe tầng sinh môn lần 807.000
6 Chích áp xe tuyến Bartholin lần 831.000
7 Chích apxe tuyến vú lần 219.000
8 Chích rạch apxe Amiđan (gây tê) lần 263.000
9 Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê) lần 263.000
10 Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh lần 790.000
11 Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu lần 186.000
12 Chích rạch vành tai lần 62.600
13 Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi lần 137.000
14 Chọc dò túi cùng Douglas lần 267.000
15 Chọc hút khí màng phổi lần 143.000
16 Cố định gãy xương sườn lần 49.900
17 Đặt catheter động mạch quay lần 546.000
18 Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục lần 1.367.000
19 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng lần 653.000
20 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng lần 1.126.000
21 Đặt nội khí quản lần 568.000
22 Điện châm lần 67.300
23 Điều trị tuỷ lại lần 954.000
24 Điều trị tuỷ răng số  4, 5 lần 565.000
25 Điều trị tuỷ răng số  6,7 hàm dưới lần 795.000
26 Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3 lần 422.000
27 Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên lần 925.000
28 Điều trị tuỷ răng sữa một chân lần 271.000
29 Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân lần 382.000
30 Đỡ đẻ ngôi ngược lần 1.002.000
31 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm lần 706.000
32 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên lần 1.227.000
33 Đặt và tháo dụng cụ tử cung lần 222.000

34
Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều
tiết; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị giác tương phản

lần 63.800

35 Đo thị lực khách quan lần 73.000
36 Forceps hoặc Giác hút sản khoa lần 952.000
37 Giác hơi lần 33.200
38 Hồng ngoại lần 35.200
39 Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết lần 204.000
40 Hút dịch khớp lần 109.000
41 Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm lần 118.000
42 Hút đờm lần 11.100
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43 Hút thai dưới siêu âm lần 456.000
44 Huỷ thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang lần 2.741.000
45 Huỷ thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai lần 2.407.000
46 Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp lần 45.300
47 Khâu cò mi lần 400.000
48 Khâu củng  mạc đơn thuần lần 814.000
49 Khâu củng giác mạc phức tạp lần 12.340.000
50 Khâu củng mạc phức tạp lần 1.112.000
51 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê lần 809.000
52 Khâu giác mạc đơn thuần lần 764.000
53 Khâu giác mạc phức tạp lần 1.112.000
54 Khâu phục hồi bờ mi lần 693.000
55 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo lần 1.564.000
56 Khâu rách cùng đồ âm đạo lần 1.898.000
57 Khâu tử cung do nạo thủng lần 2.782.000

58
Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài
< l0 cm 

lần 178.000

59
Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài
≥ l0 cm 

lần 237.000

60
Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài
< l0 cm 

lần 257.000

61
Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài
≥ l0 cm 

lần 305.000

62 Khâu vết thương phần mềm, tổn thương  vùng mắt lần 926.000
63 Khâu vòng cổ tử cung lần 549.000

64 Khí dung lần 20.400
Chưa bao gồm 
thuốc khí dung.

65 Làm thuốc thanh quản hoặc tai lần 20.500
Chưa bao gồm 

thuốc.
66 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn lần 85.600

67 Laser châm lần 47.400

Giá của dịch vụ đã 
bao gồm dịch vụ 

Châm (các phương 
pháp châm)

68 Laser chiếu ngoài lần 34.000
69 Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm lần 134.000
70 Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm lần 77.000
71 Lấy dị vật âm đạo lần 573.000
72 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) lần 82.100
73 Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) lần 327.000
74 Lấy dị vật hốc mắt lần 40.800
75 Lấy dị vật họng lần 40.800
76 Lấy dị vật kết mạc nông một mắt lần 64.400
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77 Lấy dị vật tai ngoài đơn giản lần 62.900
78 Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) lần 155.000
79 Mở khí quản lần 719.000
80 Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) lần 373.000
81 Nắn trật khớp háng (bột liền) lần 644.000

82
Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc
khớp gối (bột liền)

lần 259.000

83
Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc
khớp hàm (bột liền)

lần 399.000

84 Nắn trật khớp thái dương hàm lần 100.000
85 Nắn trật khớp vai (bột liền) lần 319.000
86 Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền) lần 234.000
87 Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) lần 335.000
88 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) lần 714.000
89 Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) lần 335.000
90 Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) lần 335.000

91
Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột
liền)

lần 624.000

92
Nắn, bó gẫy xương cẳng chân bằng phương pháp y học
cổ truyền

lần 105.000

93
Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp y học
cổ truyền

lần 105.000

94
Nắn, bó gẫy xương cánh tay bằng phương pháp y học
cổ truyền

lần 105.000

95 Nắn, bó gẫy xương đòn lần 118.000
96 Nắn, bó gẫy xương gót lần 144.000
97 Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ lần 144.000
98 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ lần 344.000
99 Nạo túi lợi 1 sextant lần 74.000

100
Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế
quản

lần 94.900

101 Nhổ chân răng lần 190.000
102 Nhổ răng đơn giản lần 102.000
103 Nhổ răng khó lần 207.000
104 Nhổ răng số 8 bình thường lần 215.000
105 Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm lần 342.000
106 Nhổ răng sữa hoặc chân răng sữa lần 37.300
107 Nội xoay thai lần 1.406.000
108 Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính lần 580.000
109 Nong cổ tử cung do bế sản dịch lần 281.000

110 Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung lần 174.000

111 Nong niệu đạo và đặt thông đái lần 228.000
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112
Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13
đến hết tuần thứ 18

lần 1.152.000

113
Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13
tuần 

lần 302.000

114
Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân
không

lần 384.000

115 Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc lần 183.000

116
Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp
đặt túi nước

lần 1.040.000

117 Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc lần 545.000

118
Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương
pháp hút chân không

lần 396.000

119 Rửa bàng quang lần 198.000
Chưa bao gồm hóa 

chất.
120 Rửa dạ dày lần 119.000
121 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín lần 589.000
122 Sóng ngắn lần 34.900
123 Sóng xung kích điều trị lần 61.700
124 Tập do cứng khớp lần 45.700
125 Tập do liệt ngoại biên lần 28.500
126 Tập do liệt thần kinh trung ương lần 41.800
127 Tập dưỡng sinh lần 23.800
128 Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh...) lần 59.500
129 Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi lần 11.200
130 Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, Pelvis floor) lần 302.000
131 Tập vận động đoạn chi lần 42.300
132 Tập vận động toàn thân lần 46.900
133 Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp lần 29.000
134 Tập với hệ thống ròng rọc lần 11.200
135 Tập với xe đạp tập lần 11.200

136 Tháo bột khác lần 52.900
Chỉ áp dụng với 

người bệnh ngoại 
trú

137
Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc
xương đùi hoặc xương chậu

lần 63.600

138
Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10% diện
tích cơ thể

lần 242.000

139
Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích trên 60% diện
tích cơ thể

lần 1.388.000

140
Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 10% đến 19%
diện tích cơ thể

lần 410.000

141
Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 20% đến 39%
diện tích cơ thể

lần 547.000
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142
Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 40% đến 60%
diện tích cơ thể

lần 870.000

143 Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính lần 246.000

Áp dụng đối với  
bệnh Pemphigus/ 
Pemphigoid/ Ly 
thượng bì bọng 

nước bẩm sinh/ Vết 
loét bàn chân do 

đái tháo đường/ Vết 
loét, hoại tử ở bệnh 

nhân phong/ Vết 
loét, hoại tử do tỳ 

đè. 

144 Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm lần 82.400
Chỉ áp dụng với 

người bệnh ngoại 
trú

145 Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài  ≤ 15cm lần 57.600
Chỉ áp dụng với 

người bệnh ngoại 
trú

146
Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài < 30 cm
nhiễm trùng

lần 134.000

147
Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài > 50cm
nhiễm trùng

lần 240.000

148
Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài từ 30 cm
đến 50 cm nhiễm trùng

lần 179.000

149
Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài từ trên 30
cm đến 50 cm

lần 112.000

150 Thay canuyn mở khí quản lần 247.000
151 Thông đái lần 90.100
152 Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn lần 78.000

153 Thủy châm lần 66.100
Chưa bao gồm 

thuốc.

154 Tiêm (bắp hoặcdưới da hoặctĩnh mạch) lần 11.400

Chỉ áp dụng với 
người bệnh ngoại 
trú; chưa bao gồm 

thuốc tiêm.

155 Tiêm khớp lần 91.500
Chưa bao gồm 

thuốc tiêm.

156 Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm lần 132.000
Chưa bao gồm 

thuốc tiêm.
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157 Truyền tĩnh mạch lần 21.400

Chỉ áp dụng với 
người bệnh ngoại 
trú; chưa bao gồm 

thuốc và dịch 
truyền.

158 Vật lý trị liệu hô hấp lần 30.100

159 Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động lần 30.100

160 Xoa bóp áp lực hơi lần 30.100
161 Xoa bóp bấm huyệt lần 65.500
162 Xoa bóp bằng máy lần 28.500
163 Xoa bóp cục bộ bằng tay lần 41.800
164 Xoa bóp toàn thân lần 50.700
165 Xông hơi thuốc lần 42.900
166 Xông khói thuốc lần 37.900
167 Xông thuốc bằng máy lần 42.900
VII TIÊM NGỪA (DỰ PHÒNG)

1 Uốn ván lần 30.609
2 Viêm gan B lần 33.340
3 Bệnh dại lần 38.240
4 Cúm lần 39.400
5 Thủy đậu lần 60.145
6 Sởi, Quai bị lần 28.000

VIII CHUYỂN VIỆN, CẤP CỨU NGOẠI VIỆN
VIII.1 Chuyển viện

1
VIII.2 Cấp cứu ngoại viện (trong huyện)

1
2 Cấp cứu ngoại viện Thị trấn Kế Sách lần 85.000

Nơi nhận:

- Các khoa phòng

- Lưu VT.

Số km * 0.18* giá xăng hiện tại + 150.000

Số km * 0.18* giá xăng hiện tại + 150.000
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